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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sốp Cộp, ngày 17 tháng  12  năm 2015


NGHỊ QUYẾT

Về kế hoạch đầu tư công nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2016 


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN SỐP CỘP 

KHOÁ II, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ  Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002; 

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đầu tư Công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Thực hiện Quyết định số 3088/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2016;

Thực hiện Quyết định số 3099/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2016;

Xét Tờ trình số 4377/TTr-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2015 của UBND huyện Sốp Cộp về việc đề nghị xem xét phê chuẩn kế hoạch đầu tư công nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2016; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện; kết quả tổng hợp ý kiến thảo luận và biểu quyết của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch đầu tư công nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2016 với những nội dung sau:
I. TỔNG KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2016

Tổng số 26.669 triệu đồng, gồm: 

1. Vốn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh (ủy quyền huyện phân bổ) và vốn phân cấp cho huyện năm 2016 là 16.169 triệu đồng.

2. Vốn hỗ trợ có mục tiêu là 10.500 triệu đồng.
II. NGUYÊN TẮC PHÂN BỔ

1. Nguyên tắc chung
Việc bố trí vốn năm 2016 phải đảm bảo thực hiện các mục tiêu, định hướng của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh, huyện, phù hợp với các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt.   

- Bố trí thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và hoàn trả vốn ứng trước.

- Bố trí đầu tư tập trung, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Chỉ bố trí cho các dự án đã được thẩm định về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của các cấp có thẩm quyền, đã đủ thủ tục đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Bố trí vốn cho các dự án được tổng hợp trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020. 

2. Trong từng nguồn vốn, từng chương trình, từng nhiệm vụ chi phân bổ vốn cho các dự án theo thứ tự sau:
- Bố trí vốn cho dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn.

- Bố trí vốn cho dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt.

- Dự án khởi công mới đáp ứng yêu cầu quy định tại Khoản 5 Điều 54 của Luật Đầu tư Công và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư Công.

- Dành dự phòng khoảng 10% để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư trung hạn trong từng cấp ngân sách theo quy định.

III. PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ
1. Vốn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh (ủy quyền huyện phân bổ) và vốn phân cấp cho huyện năm 2016
Tổng số: 16.169 triệu đồng, trong đó:
1.1. Vốn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh: 4.000 triệu đồng, trong đó:

a) Hỗ trợ thực hiện chương trình MTQG NTM: 2.000 triệu đồng

Phân bổ chi tiết: 2.000 triệu đồng, bố trí lồng ghép với các nguồn vốn ngân sách huyện cho 01 dự án khởi công mới 2016. 
b) Hỗ trợ các xã biên giới Việt Nam - Lào theo Quyết định số 160/QĐ-TTg: 2.000 triệu đồng
Phân bổ chi tiết: 2.000 triệu đồng, bố trí cho 04 dự án thuộc nguồn vốn đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng còn thiếu vốn thanh toán.

2.2. Vốn phân cấp cho huyện: 12.169 triệu đồng
a) Nguồn bổ sung cân đối được phân cấp: 10.169 triệu đồng 
Phân bổ chi tiết 10.169 triệu đồng, cụ thể như sau:

+ Hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới (03 dự án): 1.000 triệu đồng. 

+ Vốn bố trí đối với dự án hoàn thành còn nợ vốn thanh toán (03 dự án) và dự án khởi công mới năm 2016 (11 dự án): 8.152,1 triệu đồng.

+ Dự phòng 10% để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư: 1.016,9 triệu đồng.

b) Vốn thu cấp quyền sử dụng đất: 2.000 triệu đồng

Phân bổ chi tiết 2.000 triệu đồng cho công tác lập bản đồ, kiểm kê đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Công tác đầu tư phát triển quỹ đất nuôi dưỡng nguồn thu, phát triển khu dân cư, khu đô thị; thực hiện các dự án đầu tư (thanh toán nợ khối lượng của 01 dự án hoàn thành, bố trí lồng ghép vốn cho 01 dự án chuyển tiếp).

(có Biểu chi tiết số 01 kèm theo)
2. Vốn hỗ trợ  có mục tiêu
Tổng số: 10.500 triệu đồng, trong đó:

2.1. Nguồn hỗ trợ đô thị, đầu tư các dự án trọng điểm: 10.000 triệu đồng
Phân bổ chi tiết 10.000 triệu đồng cho 06 dự án:

+ Thanh toán dự án hoàn thành (03 dự án): 3.460,92 triệu đồng.

+ Bố trí lồng ghép đối với dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2016 (01 dự án): 1.000 triệu đồng.

+ Bố trí lồng ghép vốn đối với dự án khởi công mới năm 2016 (02 dự án): 5.539,08 triệu đồng.

(có Biểu chi tiết số 02 kèm theo)
2.2. Nguồn hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở: 500 triệu đồng
Phân bổ chi tiết 500 triệu đồng cho 02 dự án đã hoàn thành đã bàn giao đưa vào sử dụng và bố trí lồng ghép vốn cho 01 dự án khởi công mới năm 2016.

(có Biểu chi tiết số 03 kèm theo)
Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày, kể từ ngày HĐND huyện Sốp Cộp khoá II, kỳ họp thứ 11 thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. HĐND huyện giao UBND huyện 
- Giao kế hoạch vốn đã được HĐND huyện phê chuẩn kế hoạch đầu tư công nguồn vốn đầu tư phát triển chi tiết tại Nghị quyết này.  

- Xây dựng phương án điều chỉnh số vốn trên theo chỉ đạo của UBND tỉnh, trình Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện xem xét cho ý kiến trước khi quyết định điều chỉnh và báo cáo kết quả thực hiện với kỳ họp HĐND huyện gần nhất trong trường hợp UBND tỉnh không nhất trí với phương án phân bổ trên.

- Xây dựng phương án phân bổ chi tiết đối với số vốn UBND tỉnh giao bổ sung trong năm trình Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện xem xét cho ý kiến trước khi quyết định phân bổ chi tiết và báo cáo kết quả thực hiện với kỳ họp gần nhất.

2. HĐND huyện giao Thường trực HĐND huyện chủ trì phối hợp với các ban HĐND huyện xem xét cho ý kiến về: Phương án phân bổ chi tiết đối với số vốn được UBND tỉnh giao bổ sung trong năm và các nguồn vốn khác; Phương án điều chỉnh chi tiết đối với các nguồn vốn đã được HĐND huyện phê chuẩn phân bổ tại Nghị quyết này.

3. HĐND huyện giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND huyện căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND huyện Sốp Cộp khoá II, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2015./.

	Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện;

- Các Sở: Tư Pháp, Tài chính, KH&ĐT;

- TT HU, HĐND, UBND huyện;

- Hai Ban HĐND huyện;

- Các vị đại biểu HĐND huyện khoá II;

- UBMTTQ huyện;

- HĐND, UBND các xã thuộc huyện;

- Lưu: VT, (Đào PTC 02bản), 60 bản.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Cầm Quynh


BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH

 VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 119/2015/NQ-HĐND ngày 17/12/2015 của HĐND huyện Sốp Cộp)

	TT
	Chương trình
	Kế hoạch vốn năm 2015
	Ghi chú

	
	
	Tổng
	Vốn phân bổ chi tiết
	Vốn chưa 
phân bổ
	

	 
	Tổng
	26.669.000
	26.669.000
	0
	 

	I
	Nguồn bổ sung cân đối ngân sách cấp tỉnh (ủy quyền huyện phân bổ) và vốn phân cấp cho huyện
	16.169.000
	16.169.000
	 
	 

	1
	Nguồn bổ sung cân đối ngân sách cấp tỉnh (ủy quyền huyện phân bổ) và vốn phân cấp cho huyện
	16.169.000
	16.169.000
	 
	Chi tiết tại Biểu số 01

	II
	 Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu
	10.500.000
	10.500.000
	0
	 

	1
	Hỗ trợ đô thị, đầu tư các dự án trọng điểm
	10.000.000
	10.000.000
	 
	Chi tiết tại Biểu số 02

	2
	Nguồn hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở
	500.000
	500.000
	 
	Chi tiết tại Biểu số 03


Biểu số 01

KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2016 - NGUỒN VỐN BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH
 (ỦY QUYỀN HUYỆN PHÂN BỔ) VÀ VỐN PHÂN CẤP CHO HUYỆN
(Kèm theo Nghị quyết số 119/2015/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2015 của HĐND huyện Sốp Cộp)
	TT
	Danh mục dự án
	Chủ
đầu tư 
	Địa điểm XD
	Năng lực thiết kế
	Thời gian 
KC-HT
	Quyết định đầu tư
	Luỹ kế khối lượng hoàn thành từ KC đến hết ngày 30/11/2015
	Luỹ kế vốn đã bố trí đến hết ngày 30/11/2015
	 Nhu cầu vốn còn thiếu 
	 Kế hoạch năm 2016 
	 Ghi chú 

	
	
	
	
	
	
	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành
	Tổng mức 
đầu tư 
	
	Luỹ kế từ khởi công đến nay
	 Kế hoạch năm 2015 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 Tổng số 
	Giải ngân đến ngày 30/11/2015
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	 
	63.220.49
	21.663.33
	19.835.66
	4.100.98
	4.100.98
	 37.311.209
	16.169.000
	 

	A
	NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (ỦY QUYỀN HUYỆN PHÂN BỔ) 
	 
	 
	 
	 
	 
	18.580.62
	10.816.92
	8.816.92
	2.250.00
	2.250.00
	9.126.77
	4.000.000
	 

	1
	Hỗ trợ thực hiện chương trình MTQG NTM
	 
	 
	 
	 
	 
	6.958.00
	-
	-
	-
	-
	     6.958.00
	2.000.000
	 

	a
	Dự án đã hoàn thành bàn giao và đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2015
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	b
	Dự án chuyển tiếp đang thi công dở dang dự kiến hoàn thành sau năm 2015
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	c
	Dự án khởi công mới năm 2016
	 
	 
	 
	 
	 
	6.958.00
	-
	-
	-
	-
	6.958.000
	2.000.000
	 Lồng ghép vốn 135 và vốn TPCP hỗ trợ NTM để đảm bảo hoàn thành dự án 

	 
	Trường tiểu học Nậm Ban xã Púng Bánh
	UBND huyện
	  Xã
 Púng Bánh
	Phòng học bộ môn, phòng đa năng
	2016-2018
	1897             30/10/15
	6.958.00
	
	
	
	
	6.958.000
	2.000.000
	

	2
	Hỗ trợ các xã biên giới Việt Nam - Lào theo Quyết định số 160/QĐ-TTg
	 
	
	 
	 
	 
	11.622.62
	10.816.92
	8.816.92
	2.250.00
	2.250.00
	2.168.77
	2.000.000
	 

	a
	Dự án đã hoàn thành bàn giao và đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2015
	 
	
	 
	 
	 
	10.244.02
	9.607.09
	8.076.92
	2.000.00
	2.000.00
	1.530.17
	1.530.170
	 

	 
	Trụ sở xã Mường Lạn
	UBND
huyện
	Xã 
Mường Lạn
	 02 tầng 
	2011-2014
	2354,
09/10/13
	4.138.10
	3.988.56
	3.930.28
	2.000.00
	2.000.00
	58.278
	58.278
	 Đã quyết toán 

	 
	Thủy lợi bản Co Đứa xã Mường Và
	UBND
huyện
	Xã
 Mường Và
	8 Ha
	2014-2015
	526A             02/4/13
	3.225.722
	3.051.45
	2.036.64
	-
	-
	1.014.807
	1.014.807
	 Đã HT bàn giao đưa vào sử dụng 

	 
	Kênh mương Bản Phổng, xã Nậm Lạnh
	UBND huyện
	Xã
 Nậm Lạnh
	1,9 Km
	2014-2015
	370,
13/3/2014
	2.880.20
	2.567.09
	2.110.00
	-
	-
	457.085
	457.085
	 Đã HT bàn giao đưa vào sử dụng 

	b
	Dự án chuyển tiếp đang thi công dở dang dự kiến hoàn thành quý I năm 2016
	 
	
	 
	 
	 
	1.378.60
	1.209.83
	740.00
	250.00
	250.00
	638.60
	469.830
	 

	 
	Thuỷ lợi bản Mạt xã Mường Lèo
	UBND
huyện
	Xã
 Mường Lèo
	11 Ha
	2014-2015
	369,
13/3/14
	1.378.60
	1.209.83
	740.00
	250.00
	250.00
	638.600
	469.830
	 Trong đó thanh toán KLHT: 379,918 triệu đồng 

	c
	Dự án khởi công mới năm 2016
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	KẾ HOẠCH VỐN PHÂN CẤP CHO HUYỆN 
	
	
	
	
	
	44.639.87
	10.846.41
	11.018.74
	1.850.98
	1.850.98
	28.184.439
	12.169.000
	

	I
	Nguồn bổ sung trong cân đối được phân cấp
	 
	
	 
	 
	 
	38.507.28
	9.005.98
	8.259.16
	1.369.00
	1.369.00
	25.046.49
	10.169.000
	 

	1
	Hỗ trợ thực hiện chương trình MTQG NTM
	 
	
	 
	 
	 
	14.235.18
	6.949.56
	6.615.16
	1.000.00
	1.000.00
	7.292.39
	1.000.000
	 

	a
	Dự án đã hoàn thành bàn giao và đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2015
	 
	
	 
	 
	 
	7.277.18
	6.949.56
	6.615.16
	1.000.00
	1.000.00
	334.39
	261.719
	 

	 
	Nhà Văn hóa bản Lọng Tòng xã Nậm Lạnh 
	UBND Nậm Lạnh
	  Xã
 Nậm Lạnh
	4 gian
	2013-2014
	2407             27/11/13
	1.136.986
	1.129.011
	1.085.164
	640.00
	640.00
	43.847
	43.847
	 Đã HT bàn giao đưa vào sử dụng 

	 
	Đường Huổi Lạ - Mốc 147 xã Mường Lèo
	UBND huyện
	Xã
 Mường Lèo
	6,67 Km
	2014-2015
	897             03/6/14
	6.140.20
	5.820.55
	5.530.00
	360.00
	360.00
	290.547
	217.872
	 Đã HT đang được bổ sung vốn 2015 là 72,675 triệu 

	b
	Dự án chuyển tiếp đang thi công dở dang dự kiến hoàn thành sau năm 2015
	 
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	c
	Dự án khởi công mới năm 2016
	 
	
	 
	 
	 
	6.958.00
	-
	-
	-
	-
	6.958.000
	738.281
	 Lồng ghép 2 tỷ vốn BSCĐ ngân sách tỉnh ủy quyền phân bổ, vốn 135 và vốn TPCP hỗ trợ NTM để đảm bảo hoàn thành dự án 

	 
	Trường tiểu học Nậm Ban xã Púng Bánh
	UBND huyện
	  Xã
 Púng Bánh
	Phòng học bộ môn, phòng đa năng
	2016-2018
	1897             30/10/15
	6.958.00
	
	
	
	
	6.958.000
	738.281
	

	2
	Thực hiện các dự án đầu tư
	 
	
	 
	 
	 
	24.272.10
	2.056.42
	1.644.00
	369.00
	369.00
	17.754.097
	9.169.000
	 

	a
	Dự án đã hoàn thành bàn giao và đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2015
	 
	
	 
	 
	 
	2.161.79
	2.056.42
	1.644.00
	369.00
	369.00
	412.421
	412.421
	 

	 
	Trường tiểu học Khoang Cáp Mường Và
	UBND huyện
	Xã
 Mường Và
	01 nhà
	2014-2015
	93, 23/01/14
	470.281
	437.196
	431.000
	181.000
	181.000
	6.196
	6.196
	 Huyện đối ứng 

	 
	Trường PTDT bán trú THCS Nà Khoang xã Mường Và
	UBND huyện
	Xã
 Mường Và
	01 nhà
	2014-2015
	94, 23/01/14
	477.740
	444.225
	438.000
	188.000
	188.000
	6.225
	6.225
	 Huyện đối ứng 

	 
	Hệ thống mặt đường, cống rãnh thoát nước từ Ngân hàng An Bình đến Viện Kiểm soát nhân dân huyện
	UBND huyện
	Xã
 Sốp Cộp
	Mặt đường, rãnh dọc, cống thoát nước và các hạng mục khác
	2015
	902             08/6/15
	1.213.772
	1.175.000
	775.000
	
	
	400.000
	400.000
	 Đã HT bàn giao đưa vào sử dụng 

	b
	Dự án chuyển tiếp đang thi công dở dang dự kiến hoàn thành sau năm 2015
	 
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	c
	Dự án khởi công mới năm 2016
	 
	
	 
	 
	 
	22.110.309
	-
	-
	-
	-
	17.341.676
	7.739.679
	 

	 
	Đường giao thông từ bản Pu Sút đi Huổi Phô xã Sam Kha
	UBND xã Sam Kha
	   Xã 
 Sam Kha
	Đường GTNT loại C, chiều dài 7Km
	2016-2017
	2131             29/10/15
	4.411.22
	
	
	
	
	1.102.806
	660.000
	 NSNN hỗ trợ 25% để lồng ghép với vốn nhân dân đóng góp thực hiện đầu tư dự án  

	 
	Đường giao thông từ Cửa khẩu Lạnh Bánh đi bản Cang Kéo xã Nậm Lạnh
	UBND xã Nậm Lạnh 
	Xã
Nậm Lạnh
	Đường GTNT loại C, chiều dài khoảng 2,6Km
	2016-2017
	2132             29/10/15
	1.946.95
	
	
	
	
	486.739
	340.000
	

	 
	Đường từ cầu sắt Nậm Ca đấu nối vào đường đi Trụ sở Công an huyện (Từ cây xăng 326 nối vào đường đi trụ sở Công an huyện)
	UBND huyện 
	Xã
 Sốp Cộp
	Đào, san nền, xây rãnh đá hộc, cống bản, vuốt nối tại ngã ba đường
	2016-
2017
	2096, 23/10/15
	2.499.43
	
	
	
	
	2.499.433
	1.099.433
	  Số vốn còn lại 1.400 triệu đồng    lồng ghép vốn tăng thu CQ SDĐ 2016:  

	 
	Thủy lợi bản Liềng, phai Huổi Lùn
	UBND huyện 
	Xã Mường Lèo
	8 Ha
	2016-
2017
	2012, 23/10/15
	1.249.00
	
	
	
	
	1.249.000
	499.600
	 

	 
	Thủy lợi phai Nong - bản Lầu xã Púng Bánh
	UBND huyện 
	  Xã
 Púng Bánh
	13 Ha
	2016-
2017
	2019, 23/10/15
	4.147.50
	
	
	
	
	4.147.498
	1.660.000
	 

	 
	Kênh Thuỷ lợi Bản Huổi Niếng - xã Mường Và
	UBND huyện 
	Xã Mường Và
	Xây dựng tuyến kênh dẫn nước 1,3Km
	2016-
2017
	1921, 12/10/15
	1.399.90
	
	
	
	
	1.399.900
	550.000
	 

	 
	Nước sinh hoạt bản Pá Khoang
	UBND huyện Sốp Cộp
	Xã Mường Lèo
	36 Hộ
	2016-
2017
	2074, 23/10/15
	1.794.80
	
	
	
	
	1.794.800
	720.000
	 

	 
	Hệ thống nước sinh hoạt bản Huổi Phúc xã Mường Lèo 
	UBND huyện Sốp Cộp
	Xã Mường Lèo
	34 Hộ
	2016-
2017
	2075, 23/10/15
	1.790.80
	
	
	
	
	1.790.800
	720.000
	 

	 
	Nước sinh hoạt bản Huổi Làn xã Mường Lèo
	UBND huyện 
	Xã Mường Lèo
	 Xây dựng đập đầu mối, bể lọc, bể điều hòa trụ vòi và đường ống 
	2016-2017
	2128, 28/10/15
	1.107.70
	
	
	
	
	1.107.700
	500.000
	 

	 
	Nước sinh hoạt bản Huổi Lè xã Mường Lạn  
	UBND huyện 
	Xã      Mường Lạn
	 Xây dựng đập đầu mối, bể lọc, bể điều hòa trụ vòi và đường ống 
	2016-
2017
	2103, 26/10/15
	1.086.50
	F
	
	
	
	1.086.500
	490.000
	 

	 
	Nhà lớp học Mầm non bản Cang Kéo xã Nậm Lạnh 
	UBND huyện 
	Xã
 Nậm Lạnh
	01 phòng
	2016-
2017
	1940, 14/10/15
	676.50
	
	
	
	
	676.500
	500.646
	 

	d
	Dự phòng 
	 
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	1.016.900
	 

	II
	Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất
	 
	
	 
	 
	 
	6.132.59
	1.840.43
	2.759.58
	481.98
	481.98
	3.137.948
	2.000.000
	 

	1
	Công tác lập bản đồ, kiểm kê đất đai, cấp GCNQSDĐ
	 
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	400.000
	 

	2
	Công tác đầu tư phát triển quỹ đất nuôi dưỡng nguồn thu, phát triển khu dân cư, khu đô thị
	 
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	600.000
	 

	3
	Thực hiện các dự án đầu tư
	 
	
	 
	 
	 
	6.132.59
	1.840.43
	2.759.58
	481.98
	481.98
	3.137.948
	1.000.000
	 

	a
	Dự án đã hoàn thành bàn giao và đưa vào sử dụng trước  ngày 31/12/2015
	 
	
	 
	 
	 
	2.075.49
	1.840.43
	1.402.58
	481.98
	481.98
	437.848
	431.708
	 

	 
	Đường từ cầu treo Bản Pe - Khu trường học bản Pe
	UBND
huyện
	 Xã
 Sốp Cộp
	0,998 Km
	2014-2015
	438,
28/3/14
	2.075.49
	1.840.43
	1.402.58
	481.98
	481.98
	437.848
	431.708
	 Đã HT đang được bổ sung vốn năm  2015 là 6,14 triệu 

	b
	Dự án chuyển tiếp đang thi công dở dang dự kiến hoàn thành sau năm 2015
	 
	
	 
	 
	 
	4.057.10
	-
	1.357.00
	-
	-
	2.700.100
	568.292
	 

	 
	Nâng cấp Đường giao thông TTHCH huyện Sốp Cộp đoạn từ D3-D43-D61-D53; D43-D44-D45-D46; D7-D46-D86 
	UBND huyện
	Xã
  Sốp Cộp
	2Km
	2015-2017
	1935, 13/10/15
	4.057.10
	
	1.357.00
	
	
	2.700.100
	568.292
	 


Biểu số 02
KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2016 - NGUỒN HỖ TRỢ ĐÔ THỊ, ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM
(Kèm theo Nghị quyết số 119/2015/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2015 của HĐND huyện Sốp Cộp)
ĐVT: Triệu đồng
	TT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư 
	Địa điểm XD
	Năng lực thiết kế
	Thời gian 
KC-HT
	Quyết định đầu tư
	Luỹ kế khối lượng hoàn thành từ KC đến hết ngày 30/11/2015
	Luỹ kế vốn đã bố trí đến hết ngày 30/11/2015
	 Nhu cầu vốn còn thiếu 
	 Kế hoạch
 năm 2016 
	 Ghi chú 

	
	
	
	
	
	
	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành
	Tổng mức đầu tư 
	
	Luỹ kế từ khởi công đến nay
	 Kế hoạch năm 2015 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 Tổng số 
	   Giải ngân đến 30/11/2015 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	 
	79.911.26
	13.100.53
	9.620.00
	4.200.00
	4.200.00
	69.214.333
	10.000.000
	 

	a
	Dự án đã hoàn thành bàn giao và đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2015
	 
	 
	 
	 
	 
	14.177.46
	13.100.53
	9.620.00
	4.200.00
	4.200.00
	3.480.533
	3.460.920
	 

	1
	Sửa chữa Sân vận động huyện Sốp Cộp
	UBND
huyện
	Xã
 Sốp Cộp
	 
	2013-2014
	2653,
26/12/13
	2.147.79
	2.033.30
	1.836.00
	536.00
	536.00
	197.300
	177.687
	 Đã quyết toán, đang được bổ sung vốn năm 2015 là 19,613 triệu 

	2
	Hệ thống đường, rãnh thoát nước, vỉa hè khu dân cư Nà Phe
	UBND
huyện
	Xã
 Sốp Cộp
	2,0 Km
	2014-2015
	382,
17/3/15
	5.946.44
	5.619.61
	4.000.00
	2.400.00
	2.400.00
	1.619.613
	1.619.613
	 Đã HT và bàn giao đưa vào sử dụng 

	3
	Đường TTHC huyện Sốp Cộp
	UBND huyện
	Xã
 Sốp Cộp
	0,33Km
	2014-2015
	706, 6/5/2015
	6.083.23
	5.447.62
	3.784.00
	1.264.00
	1.264.00
	1.663.620
	1.663.620
	 Đã HT và bàn giao đưa vào sử dụng 

	b
	Dự án chuyển tiếp đang thi công dở dang dự kiến hoàn thành sau năm 2015
	 
	 
	 
	 
	 
	7.709.80
	-
	-
	-
	-
	7.709.800
	1.000.000
	 

	1
	Cải tạo cảnh quan khu Ao to trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp
	UBND huyện
	Xã
 Sốp Cộp
	 
	2015-
2017
	2099, 29/10/15
	7.709.80
	
	
	
	
	7.709.800
	1.000.000
	 Ngân sách tỉnh hỗ trợ 3.000 triệu đồng 

	c
	Dự án khởi công mới năm 2016
	 
	 
	 
	 
	 
	58.024.00
	-
	-
	-
	-
	58.024.00
	5.539.08
	 

	1
	Hệ thống đường nội bộ khu trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp 
	UBND huyện
	Xã
 Sốp Cộp
	Nền, mặt đường, hè phố, rãnh dọc, hố thu, cống ngang đường, tường chắn và các hạng mục khác khu TTHC huyện 
	2015-
2018
	3042,
04/12/15
	29.024.00
	
	
	
	
	29.024.00
	2.769.540
	 NS tỉnh hỗ trợ 20 tỷ + tăng thu CQSDĐ năm 2016 để đảm bảo triển khai năm 2016 

	2
	Cầu bê tông dự ứng lực qua suối Nậm Ban, TTHC huyện
	UBND huyện
	Xã
Sốp Cộp
	01 cầu
	2016-2018
	 
	29.000.00
	
	
	
	
	29.000.00
	2.769.540
	 NS tỉnh hỗ trợ 15 tỷ + tăng thu CQSDĐ năm 2016 để đảm bảo triển khai năm 2016 


Biểu số 03
KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2016- NGUỒN HỖ TRỢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THIẾT CHẾ VĂN HÓA CƠ SỞ
(Kèm theo Nghị quyết số 119/2015/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2015 của HĐND huyện Sốp Cộp)

 ĐVT: Triệu đồng
	TT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư 
	Địa điểm XD
	Năng lực thiết kế
	Thời gian 
KC-HT
	Quyết định đầu tư
	Luỹ kế khối lượng hoàn thành từ KC đến hết ngày  30/11/2015
	Luỹ kế vốn đã bố trí đến hết  ngày 30/11/2015
	 Nhu cầu vốn còn thiếu 
	 Kế hoạch năm 2016 
	 Ghi chú 

	
	
	
	
	
	
	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành
	Tổng mức đầu tư 
	
	Luỹ kế từ khởi công đến nay
	 Kế hoạch năm 2015 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 Tổng số 
	Giải ngân đến ngày 30/11/2015
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	 
	4.278.25
	2.804.96
	2.722.93
	 500.00
	500.00
	 1.364.635
	500.000
	 

	a
	Dự án đã hoàn thành bàn giao và đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2015 
	2.995.65
	2.804.96
	2.722.93
	500.00
	500.00
	82.035
	82.035
	 

	 
	Nhà văn hoá bản Nà Pháy xã Dồm Cang
	UBND H Sốp Cộp
	Xã Dồm Cang
	4 gian
	2014-2015
	977             16/6/14
	1.521.18
	1.431.638
	 1.380.784
	   250.000
	250.00
	50.854
	50.854
	 Đã QT 

	 
	Nhà văn hoá bản Nà Lừu xã Dồm Cang
	UBND huyện
	 Xã Dồm Cang
	4 gian
	2014-2015
	978             16/6/14
	1.474.48
	1.373.326
	1.342.145
	 250.000
	250.00
	31.181
	31.181
	 Đã QT 

	b
	Dự án chuyển tiếp đang thi công dở dang dự kiến hoàn thành sau năm 2015 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	c
	Dự án khởi công mới năm 2016

 
	1.282.60
	-
	-
	-
	-
	1.282.60
	417.97
	 

	 
	Nhà văn hóa bản Nà Han xã Nậm Lạnh
	UBND huyện
	Xã Nậm Lạnh
	4 gian
	2016-2017
	2104, 27/10/15
	1.282.60
	
	
	
	
	1.282.60
	417.965
	 Số vốn còn lại 864,64 triệu đồng sẽ lồng ghép từ nguồn vốn TPCP thực hiện NTM để dự án đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ  
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